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DỘC lập - Tụ- do - Hạnh phúc 

Số: 11/2024/TT-BTC Nà Nội, ngày 05 thủng 02 năm 2024 

THÔNG TU 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí khai ỉhác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng san 

Căn cử Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Cản cử Luật Khoảng sàn ngày 17 tháng 11 nãm 2010; 
Cân cừ Luật Ngủn sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Cân cứ Luật Quan lý thuê ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Càn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thủng 8 năm 2016 của 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiêt và hưởng dân thi hành một sô điêu của Luật Phi và 
lệ phí,Ệ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng II nảm 2023 của Chính phủ 
sửa đổi, bỏ sung một sô điêu cùa Nghị định sô 120/2016/ND-CP ngày 23 tháng 
8 năm 2016 của Chính phù quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một sô điêu 
của Luật Phí vù lệ phí; 

Càn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của 
Chính phủ vẻ thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 126/2020/ND-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020 cùa 
Chỉnh phủ quy dịnh chi tiêt một sô điêu của Luật Quản lý thuê; Nghị định sô 
9 Ị/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Nghị định sô 126/2020/NĐ-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật Quàn lý thuê; 

Căn cử Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 thảng 01 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 
định vê hỏa đơn, chírng tùế,Ẻ 

Căn cứ Nghị định số I4/2023/NĐ-CP ngày 20 thảng 4 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức cùa Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giảm sát chính sách thuê, phỉ 
và lệ phỉ; 

Bộ trường Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quàn lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chât, khoáng sàn. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định mức thu, chê dộ thu, nộp, quán lý và sử dụng 
phí khai thác và sử dụng tài liệu dịa chât, khoáng sản. 
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2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí; tô chức thu phí; tô chức, 
cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quàn lý và sử dụng phí khai thác và 
sử dụng tài liệu địa chât, khoáng sản. 

Điều 2. Người nộp phí 

Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này là tô chức, cá nhân có đề 
nghị khai thác và sử dụng tài liệu dịa chắt, khoáng sản đen cơ quan có thâm 
quyền cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Tồ chức thu phí 

Tồ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này là các cơ quan có thâm 
quyền cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy dịnh của pháp luật. 

Điều 4. Mức thu phí 

Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu dịa chất, khoáng sản được quy 
định tại Biổu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Kê khai, nộp phí 

1. Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả tài liệu địa chất, 
khoáng sản từ cơ quan cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản; phí nộp cho tô 
chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định vê hình thức, thời hạn 
thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thâm quycn quy định của Bộ Tài 
chính. 

2. Châm nhât ngày 05 hăng tháng, tô chức thu phí nộp toàn bộ sô phí thu 
được của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tô chức thu phí 
mờ tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết 
toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC. 

Điều 6Ễ Quản lý và sử dụng phí 

1. Tổ chức thu phí được trích để lại 60% số tiền phí thu được de trang trải 
chi phí cho hoạt động cung câp dịch vụ, thu phí theo quy định tại khoản 4 Đicu 
1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đồi, bồ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 
năm 2016 của Chính phu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Phí và lệ phí và nộp 40% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước 
theo chưưng, tiêu mục cùa Mục lục ngân sách nhà nước. 

2. Trường hợp tô chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện 
được khoán chi phí hoạt động từ nguôn thu phí theo quy định tại khoản 3 Điêu 1 
Nghị định số 82/2023/NĐ-CP nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà 
nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân 
sách nhà nước bo trí trong dự toán của tổ chức thu theo ché độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước theo quy dịnh của pháp luật. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. 

2. Thông tư này: 

a) Thay thế Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
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của Bộ trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. 

b) Bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 
2018 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô đicu của 07 Thông tư 
quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường. 

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sừ dụng, chứng 
từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cặp tại Thông tư này được thực hiện 
theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP; Luật 
Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 cùa 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nệhị định số 
91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đôi, bồ sung 
một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Quản lý thuc; Nghị định số 
11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định vô hóa đơn, chứng từ và 
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 
năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định vê hóa đơn, chứng từ. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này 
được sửa đôi, bô sung hoặc thay the thì thực hiện theo văn bản được sửa đôi, bô 
sung hoặc thay thế đó. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mẳc đề nghị các tô chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bồ sung.l.^ịịs 

Nơi nhận: KTề BỘ TRƯỞNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đáng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phũ; 
- Văn phòng Trung ương Dàng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc; 
- ủy ban Tài chính, Ngân sách; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhản dân tối cao; 
- Toà án nhàn dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thổ; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tinh, 
thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục CST (Soob)^ 

ủ TRƯỞNG 

fo Anh Tuấn 



Phụ lục 

BIỂU MỨC THƯ PHÍ KHAI THÁC VÀ sử DỤNG 
TÀI LIỆU ĐỊA CHÁT, KHOÁNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ l/2024/TT-BTC 
ngày 05 thảng 02 nãm 2024 của Bộ trường Bộ Tài chính) 

1. Tham khảo tài liệu 

SỐTT Loại tài liệu Đom vị tính Mức thu phí (đồng) 

1 Thư mục báo cáo Lần 6.000 

2 Thuyết minh, phụ lục báo cáo Quyển 9.000 

3 Bản vỗ báo cáo Bản vê 8.500 

II. Khaỉ thác và sử dụng tài liệu 

Số 
TT 

Loại tài liệu 
Đơn 

vị tính 

Mức thu (đông) 

Số 
TT 

Loại tài liệu 
Đơn 

vị tính 

Tài lỉệ 
gi 

u dang 

h 
Tài liệu dạng số Số 

TT 
Loại tài liệu 

Đơn 
vị tính 

Photo In 
Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

A Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thảm dò khoáng sản 

I Thuyết minh 

1 
Văn bản thâm định, phê duyệt 
báo cáo 

Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

2 
Mở đâu, đặc điêm địa lý tự 
nhiên kinh tế, nhân văn 

Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

3 Lịch sử nghiên cứu dịa chắt Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

4 
Các phương pháp và công tác 
diều tra, đánh giá khoáng sản 

Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

5 Dặc điểm địa chất vùng Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

6 Dặc điểm khoáng sản Trang A4 22ể500 23.000 23.500 23.000 

7 
Đặc điêm địa chât thuỷ văn - dịa 
chất công trình 

Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

8 
Tính tài nguyên dự báo trừ 
lượng khoáng sản 

Trang A4 22.500 23.000 23ắ500 23.000 

9 
Bảo vệ môi trường và tài nguyên 
khoáng sản 

Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

10 Báo cáo kinh tế Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

11 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 
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Số 
TT Loại tài liệu 

Đcrn 
vị tính 

Mức thu (đồng) 

Số 
TT Loại tài liệu 

Đcrn 
vị tính 

Tài liệ 
gỉ 

u (ỉ ang 
ấy 

Tài liệu dạng số Số 
TT Loại tài liệu 

Đcrn 
vị tính 

Pho tơ In 
Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

II Phụ lục 

1 Kẽt quả phân Cích mẫu các loại Trang A4 7.000 7.500 7ẻ500 7.000 

2 Tính trữ lượng - tài nguyên Trang A4 22.500 23.000 23.500 23.000 

3 
Thông kê toạ độ - độ cao, lưới 
khống chế và công trình địa chất Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

4 
Kêt quà phân tích và xử lý mâu 
địa hoá 

Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

5 
Kêt quả nghiên cứu đánh giá 
công nghệ quặng (chất lượng 
quặng, tính khả tuyển) 

Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000 

6 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

III Bản vẽ 

1 
Bản đô địa chât và khoáng sản 
khu vực Bản vẽ 39.000 96.000 45.000 338.000 

2 Bản dồ tài liệu thực tế thi công Bản vẽ 68.000 124.000 73.000 366.000 

3 Bản dồ bố trí công trình Bản vê 204.000 260.000 209.000 503.000 

4 
Bản dô địa chât và khoáng sản 
mỏ, điểm quặng 

Bản vẽ 204.000 260.000 209.000 503.000 

5 Bản đồ tổng hợp dịa vật lý Bản vẽ 68.000 124.000 73.000 366.000 

6 
Bản đô tôn£ hợp địa chât thủy 
văn-địa chất công trình 

Bản vẽ 68.000 124.000 73.000 366.000 

7 
Bản đồ vị trí lấy mẫu địa hoá 
thử sinh 

Bản vẻ 68.000 124.000 73.000 366.000 

8 Bản đồ vành phân tán địa hoá Bản vẽ 68.000 124.000 73.000 366.000 

9 Mặt cát địa chất khu vực Bản vẽ 39.000 96.000 45.000 338.000 

10 
Mặt căt địa chât theo các tuyên 
thi công Bản vỗ 68.000 124.000 73.000 366.000 

11 
Bình đô phản khôi tính tài 
nguyên trừ lượng 

Bản vẽ 204.000 260.000 209.000 503.000 

12 
Mặt căt địa chât và khôi tính trừ 
lượng 

Bản vẽ 204.000 260.000 209ễ000 503.000 

13 Bản dồ địa hình Bản vẽ 39.000 96.000 45.000 338.000 

14 
Sơ đô lưới không chế mặt phăng 
và độ cao Bản vẽ 39.000 96.000 45.000 338.000 

15 Thiết đồ công trình gặp quặng Bản vẽ 204.000 260.000 209.000 503.000 
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Số 
TT 

Loại tài liệu 
Đơn 

vị tính 

Mức thu (dồng) 

Số 
TT 

Loại tài liệu 
Đơn 

vị tính 

Tài liệ 
gi 

11 dang 
ĩy 

Tài liệu dạng số Số 
TT 

Loại tài liệu 
Đơn 

vị tính 
Photo In 

Dang 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

16 Các bản vẽ khác Bản vẽ 39.000 96.000 45.000 338.000 

B Báo cáo đo vẽ lập bản dồ đja chất khoán \ sản 

I Thuyết minh 

1 
Vãn bản thâm định, phc duyệt 
báo cáo 

Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

2 
Mở dâu, dặc diêm địa lý tự 
nhiên kinh tế, nhân văn 

Trang A4 2.000 2.000 2.500 2.000 

3 Lịch sử nghiên cứu địa chât Trang A4 2.000 2.000 2.500 2.000 

4 Địa tằng Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

5 Các thành tạo magma Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

6 Cấu trúc kiến tạo Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

7 Địa mạo Trang A4 3.500 4.000 4 000 3.500 

8 
Khoáng sản và dự báo khoáng 
sản 

Trang A4 10.000 10.500 11.000 10ể500 

9 Tài liệu địa hỏa, trọng sa Trang A4 10.000 10 500 11.000 10.500 

10 Báo cáo kinh té Trang A4 2.000 2.000 2.500 2.000 

11 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.000 2.500 2.000 

II Phụ lục 

1 Kết quả công tác trọng sa Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

2 Kết quả công tác bùn đáy Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

3 Kết quả công tác địa vật lý Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

4 Kết quả công tác viễn thám Trang A4 3.500 4.000 4 000 3.500 

5 Thống kê các kết quả phân tích Trang A4 3.500 4.000 4 000 3.500 

6 
Sổ khoáng sàng, biểu hiện 
khoáng sản (Sổ mỏ và điểm 
quặng) 

Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

7 
Báo cáo diêu tra chi tiêt khoáng 
sản 

Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

8 
Thiêt đô công trình điêu tra chi 
tiết khoáng sản 

Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

9 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.000 2.500 2.000 

III Bản vẽ 



4 

SỐ 
TT 

Loại tài liệu 
Đon 

vị tính 

Mức thu (đồng) 

SỐ 
TT 

Loại tài liệu 
Đon 

vị tính 

Tài liệ 
gi 

11 dang 
ly Tài liệu dạng số SỐ 

TT 
Loại tài liệu 

Đon 
vị tính 

Photo In 
Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

1 Bản dồ tài liệu Ihực tế địa chất Bản vẽ 37.000 93.000 42.000 366.000 

2 Bản đồ địa chắt Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 350.000 

3 
Bản đô địa chât khoáng sản (dự 
báo tài nguyên khoáng sàn) 

Bản vẽ 145.000 201.000 150.000 443.000 

4 Sơ đồ kiến tạo Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 350.000 

5 Bản đồ địa mạo Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 350.000 

6 
Bản đô tài liệu thực tê trọng sa-
bùn đáy 

Bản vẽ 145.000 201.000 150.000 443.000 

7 
Bản đô trọng sa, bản đồ trầm 
tích dòng 

Bản vẽ 145.000 201.000 150.000 443.000 

8 Bản đồ trầm tích dòng Bản vẽ 37.000 93.000 42.000 366.000 

9 
Sơ đô tài liệu thực té mỏ, điêỉĩì 
khoáng sản 

Bản vê 145.000 201.000 150.000 443.000 

10 
Sơ đô địa chât-khoáng sản mỏ, 
điẻm khoáng sản chi tiết 

Bản vẻ 145.000 201.000 150.000 443.000 

11 Bản dồ địa chất- dịa mạo Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 350.000 

12 
Các bản đồ tổng hợp chuyên 
ngành khác 

Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 350.000 

13 Các bản vẽ khác Bản vẽ 37.000 93ễ000 42.000 366.000 

c Báo cáo địa chất đô thị 

I Thuyết minh 

1 
Văn bản thâm dịnh, phê duyệt 
báo cáo 

Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

2 
Mở đầu, đặc diểm địa lý tự 
nhiên kinh tê, nhân văn Trang A4 1.500 1.500 2ẵ000 1.500 

3 Thuyết minh địa chất Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

4 Thuyết minh khoáng sản Trang A4 3.000 3.000 3ẳ500 3.000 

5 Thuyết minh vỏ phong hóa Trang A4 3.000 3.000 3.500 3ệ000 

6 1 huyết minh dịa mạo Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

7 Thuyết minh tân kiến tạo Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

8 Thuyết minh địa chất thúy văn Trang A4 3ề000 3.000 3.500 3.000 

9 Thuyết minh địa chất công trình Trang A4 3.000 3.000 3.500 3ẻ000 

10 Thuyết minh địa chất môi Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 



5 

Số 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Mức thu (đồng) 

Số 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Tài liệu dạng 
giấy Tài liệu dạng số Số 

TT 
Loại tài liệu Đơn 

vị tính 
Photo In 

Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

trường 

11 
Thuyết minh địa vật lý môi 
trường Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

12 
Thuyết minh các tai biên địa 
động lực Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

13 
Thuyết minh các tai biên do quá 
trình dịa chắt Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

14 
Thuyêt minh các tai biên do con 
người Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

15 
Thuyết minh đánh giá tông hợp 
các yếu tố địa chất môi trường 

Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

16 Báo cáo kinh tế Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

17 Các nội dung khác Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

II Phụ IỊIC 

1 
Phụ lục thông kê các công trình 
dịa chất (lỗ khoan, hào, 
giếng,...) 

Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

2 
Phụ lục tổng hợp kết quà bom 
hút nước thí nghiệm các lồ 
khoan 

Trang A4 9.000 9.500 9.500 9.000 

3 
Phụ lục tông hợp kêt quả múc 
nước thí nghiệm các giếng đào 

Trang A4 9.000 9.500 9.500 9.000 

4 
Phụ lục thông kê các nguôn lộ 
nước dưới đất 

Trang A4 3.000 3.000 3ề500 3ế000 

5 
Phụ lục tổng hợp thành phần 
hoá học nước 

Trang A4 9.000 9.500 9.500 9.000 

6 Phụ lục tông hợp kêt quả phân 
tích mẵu vi sinh 

Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

7 
Phụ lục tông hợp kct quả phân 
tích hóa thạch 

Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

8 
Phụ lục tông hợp kêt quả phân 
tích mẫu vi lượng 

Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

9 
Phụ lục tông hựp kêt quả phân 
tích mẫu nhiễm bẩn 

Trang A4 9.000 9.500 9.500 9.000 

10 
Phụ lục tông hợp kêt quả phân 
tích mẫu sát 

Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

11 
Phụ lục cột địa tâng các lô 
khoan 

Trang A4 9.000 9.500 9.500 9.000 



6 

Số 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Mức thu (đông) 

Số 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Tài liệi 
gi 

J dang 
ly Tài liệu dạng số Số 

TT 
Loại tài liệu Đơn 

vị tính 
Photo In 

Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

12 
Phụ lục tính chât cơ lý cùa các 
phức hệ thạch học 

Trang A4 3.000 3.000 3.500 3.000 

13 Các nội dung khác Trang A4 1.500 1.500 2.000 1.500 

III Bản vẻ 

1 Bản đồ địa chất-khoáng sản Bản vẽ 43.000 99.000 48.000 342.000 

2 Bản đồ địa mạo Bản vẽ 43.000 99.000 48.000 342.000 

3 
Bản đô dịa địa mạo-tân kicn 
tạo-động lực 

Bản vê 43.000 99.000 48.000 342.000 

4 Bàn dồ đất và vỏ phong hoá Bản vẽ 43.000 99.000 48.000 342.000 

5 Bản đồ địa chất thuỳ văn Bản vẽ 43.000 99.000 48.000 342.000 

6 Bản đồ địa chất công trình Bản vẽ 43.000 99.000 48.000 342.000 

7 
Bản dô phân vùng địa chât công 
trình 

Bản vẽ 85.000 141.000 90.000 383.000 

8 
Bản đô đặc trưng địa vật lý môi 
trường 

Bản vẽ 32.000 88.000 37.000 330.000 

9 Bản dồ địa chất môi trường Bản vẽ 85.000 141.000 90.000 383.000 

10 
Bản đô phân vùng định hướng 
sừ dụng dất 

Bản vẽ 85.000 141.000 90.000 383.000 

11 
Bản đả dịa hình chinh lý và bố 
sung 

Bản vẽ 32.000 88.000 37.000 330.000 

12 Các bản vẽ khác Bản vẽ 32.000 88.000 37.000 330.000 

D Háo cáo Địa chất thủy văn - Địa chất công trình 

I Thuyết minh 

1 
Văn bản thâm định, phc duyệt 
báo cáo 

Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

2 
Mở đâu, dặc điêm dịa lý tự 
nhiên kinh tế, nhân văn 

Trang A4 1.500 2.000 2.500 2.000 

3 
Lịch sử nghiên cứu địa chât, địa 
chất thủy văn - địa chất công 
trình 

Trang A4 1.500 2.000 2ễ500 2.000 

4 
Khôi lượng và phương pháp 
thực hiện các dạng công tác 

Trang A4 1.500 2.000 2.500 2.000 

5 Đặc điểm địa chất Trang A4 3.400 3.800 4.100 3.600 

6 
Đặc điểm địa chất thủy văn - địa 
chất công trình 

Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 



7 

Số 
TT Loại tài liệu Đơn 

vị tính 

Mức thu (dồng) 

Số 
TT Loại tài liệu Đơn 

vị tính 

Tài liệu dạng 
giấy Tàỉ liệu dạng số Số 

TT Loại tài liệu Đơn 
vị tính 

Plioto In 
Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

7 Kết quả điều tra thăm dò Trang A4 10.000 l()ế500 11.000 10.500 

8 
Phương hướng điêu tra, khai 
thác, sử dụng hợp lý nước dưới 
đất và đất xây dựng 

Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

9 Báo cáo kinh tế Trang A4 1.500 2.000 2.500 2.000 

10 Các nội dung khác Trang A4 1.500 2.000 2.500 2.000 

II Phụ lục 

1 
Tông hợp kct quả phân tích 
thành phần hoá học của nước Trang A4 10.000 10.500 11.000 10.500 

2 
Tông hợp tài liệu thông kê các 
lỗ khoan địa chất thuỷ văn Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

3 
rông hợp tài liệu thông kê các 
giếng khảo sát địa chất thủy văn Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

4 
Tông hợp tài liệu thông kê các 
nguồn lộ nước dưới đất 

Trang A4 3ắ500 4.000 4.000 3.500 

5 
1 ong hợp két quả do mực nước 
và đánh giá chất lượng nước Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

6 
Kêt quả tính các chi tiêu cơ lý 
dát đá 

'ỉ rang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

7 
Thông kê các loại (công trình, 
điểm lộ nước,...) 

Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

8 
Các thiết đồ công trình, các hiểu 
đồ, đồ thị 

Trang A4 3.500 4.000 4.000 3.500 

9 Các nội dung khác Trang A4 1.500 2.000 2.500 2.000 

III Bản vẽ 

1 
Bản dô địa chất khu vực, kèm 
theo mặt cắt dja chất Bản vẽ 35.000 91.000 40.000 334ế000 

2 
Bản đô địa mạo khu vực, kèm 
theo mặt cát địa mạo 

Bản vẽ 35.000 91.000 40.000 334.000 

3 
Bản dô tài liệu thực tê địa chât 
thủy văn - địa chất công trình 

Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 349.000 

4 
Bản đô dịa chât thủy văn - địa 
chất công trình Bản vẽ 130.000 187.000 136.000 429.000 

5 
Bản dô phân vùng dịa chât thủy 
văn - dịa chất công trình Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 349.000 

6 
Bản dồ điểm nghiên cứu nước 
dưới đất 

Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 349.000 



8 

Số 
TT 

Loại tài liệu 
Don 

vj tính 

Mức thu (đồng) 

Số 
TT 

Loại tài liệu 
Don 

vj tính 

Tài liệu dạng 
giấy 

Tài liệu dạng số Số 
TT 

Loại tài liệu 
Don 

vj tính 
Photo In 

Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

7 Bản đồ địa tầng các lổ khoan Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 349.000 

8 Bản dồ kết quả dịa vật lý Bản vẽ 35.000 91.000 40.000 334.000 

9 Bản đồ địa hình và công trình Bản vẽ 35.000 91.000 40.000 334.000 

10 Bình đồ các loại Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 349ề000 

11 
Mặt căí địa chât thủy văn - dịa 
chắt công trình 

Bản vẽ 130.000 187.000 136.000 429.000 

12 
Mặt cắt dịa vật lý- địa chất thủy 
văn 

Bản vẽ 51.000 107.000 56.000 349.000 

13 
Biểu dồ lồng hợp bơm hút nước 
thí nghiệm lỗ khoan 

Bản vẽ 130.000 187.000 136.000 429.000 

14 Các thiết dồ công trình Bản vẽ 130.000 187.000 136.000 429.000 

15 Các bản vẽ chuyên đề khác Bản vẽ 35.000 91.000 40.000 334.000 

E Báo cáo Địa vật lý 

I Thuyết minh 

1 
Văn bản thẩm định, phê duyệt 
báo cáo 

Trang A4 5ẵ000 5.500 5.500 5.000 

2 
Mở đầu, đặc điềm địa lý tự 
nhiên kinh tế, nhân văn 

Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

3 
Những đặc điểm địa chất - địa 
vật lý 

Trang A4 5.000 5.500 5.500 5.000 

4 
Phương pháp và kỹ thuật công 
tác 

Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

5 
Phương pháp thi công thực địa 
và xử lý phân tích tài liệu Địa 
vật lý 

Trang A4 5.000 5.500 5.500 5.000 

6 
Kết quà điều tra địa chất khoáng 
sản, giải đoán dịa chất các tài 
liệu địa vặt lý 

Trang A4 14.000 14.500 15.000 14.500 

7 Báo cáo kinh tế Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

8 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

II Phụ lục 

1 
Các bảng kết quả chuẩn máỵ, 
sai số đo đạc và thống kê khối 
lượng 

Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

2 
Sổ điểm do (trọng lực, d 
thường, trường từ..ề) 

Trang A4 14.000 14.500 15.000 14.500 



9 

SỐ 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vj tính 

Mức thu (đồng) 

SỐ 
TT 

Loại tài liệu Đơn 
vj tính 

Tài liệu dạng 
giấy Tài liệu dạng số SỐ 

TT 
Loại tài liệu Đơn 

vj tính 
Photo In 

Dạng 
word, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

3 Các kết quả phân tích mẫu Trang A4 5.000 5.500 5.500 5.000 

4 
Kêt quả tính các thông sô (biên 
đồi trường địa vật lý, trường 
trọng lực, dứt gãy và magma,...) 

Trang A4 14.000 14.500 15.000 14.500 

5 Kết quả phân tích dịa vật lý Trang A4 14.000 14.500 15.000 14.500 

6 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000 

III Bản vẽ 

1 Bản đồ địa chắt khu vực Bản vẽ 30.000 87.000 36.000 329.000 

2 Bản đồ tài liệu thực tế thi công Bản vẽ 51.000 108.000 57.000 350.000 

3 

Bàn dô, sơ dô, thiêt đô kêt quả 
(diểm đo trọng lực, dị thường, 
cường độ, trường từ, dẳng trị, 
địa vật lý lỗ khoan,...) 

Bản vẽ 128.000 185.000 134.000 427.000 

4 
Mặt căt địa chât - địa vật lý, 
phân tích định lượng 

Bản vẽ 128.000 185.000 134.000 427.000 

5 Mặt cát tống hợp Bản vẽ 51.000 108.000 57.000 350.000 

6 Sơ đồ vị trí vùng Bản vẽ 30.000 87.000 36.000 329.000 

7 Sơ đồ tài liệu thực té Bản vẽ 51.000 108.000 57.000 350.000 

8 Sơ dồ địa chất và khoáng sản Bản vẽ 51.000 108.000 57.000 350.000 

9 
Sơ đồ phân vùng triển vọng 
khoáng sản theo tài liệu địa vật 
lý 

Bản vẽ 51.000 108.000 57.000 350.000 

10 Các bản vê khác Bản vẽ 30.000 87.000 36.000 329.000 

G 
rài liệu quy hoạch điều tra cơ bản địa chắt về 
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sả 

tài nguyên khoáng sản; quy hoạch 
n 

1 
Nội dung thuyêt minh quy 
hoạch 

Trang A4 2.Ơ00 2.400 2.700 2.200 

2 

Danh mục các diện tích lập bản 
dồ địa chất và điều tra khoáng 
sản; Các diện tích bay đo địa vật 

ỊL_ 

Danh 
mục 

50.000 50.000 50.000 50.000 

3 
Danh mục các diện tích diêu tra 
đánh giá tiềm năng tài nguyên 
khoáng sản theo quy hoạch 

Danh 
mục 

100.000 100.000 100.000 100.000 
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số 
TT Loại tài liệu Dom 

vị tính 

Mức thu (dồng) 

số 
TT Loại tài liệu Dom 

vị tính 

Tài liệ 
gi 

11 dạng 
X * ay Tài liệu dạng số số 

TT Loại tài liệu Dom 
vị tính 

I*Ễlioto lũ 
Dạng 
vvord, 
excel 

Dạng 
rastor 

Dạng 
vector 

4 
Danh mục các đê án, dự án đâu 
tư thăm dò, khai thác, chế hiến 
và sử dụng khoáng sản 

Danh 
mục 

100.000 100.000 100.000 100.000 

5 
Danh mục các mỏ, điêm quặng 
và quy hoạch thăm dò, khai thác 

Danh 
mục 

100.000 100.000 100.000 100ề000 

6 
Bản dô vị trí các nhóm tờ dã 
được điều tra lập bản đồ (lịa chất Bản vẽ 68.000 124.000 73.000 366.000 

7 
Bản đô quy hoạch diêu tra, đánh 
giá tiềm năng khoáng sản Bản vẽ 204.000 260.000 209.000 503.000 

8 
Bản đô vị trí mỏ, diêm quặng 
dược quy hoạch ở tỷ lệ nhỏ Bản vẽ 204.000 260.000 209.000 503.000 

9 
Bản đô vị trí khu mỏ điểm 
quặng được quy hoạch thănì dò, 
khai thác theo vùng 

Bàn vẽ 204.000 260.000 209.000 503.000 

H Háo cáo nghiên cứu chuyên đề Trang A4 1.000 1.500 1.500 1.000 


